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	Chương 1: Các thí nghiệm của MĐ 

(7 tiết)
	- Nêu được khái niệm lai phân tích.


	
	
	- Thực hiện được cách giải bài tập của lai 1 cặp tính trạng.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

   1

10%
	
	
	
	
	
	
	1

 3

30%
	    2

4

40%

	Chương 2

Nhiễm sắc thể 

(7 tiết)
	- Nêu được cấu trúc hiển vi của NST
	-Trình bày được những diến biến cơ bản của NST qua các kỳ giảm phân.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1

   1,5
15%
	3
   1,5
15%
	
	
	
	
	
	    4

    3

30%

	Chương 3

ADN và gen

    (7 tiết)
	- Nêu được tính đặc thù của ADN.

- Tính được chiều dài và số nu của ADN.


	- Tính được chiều dài và số nu của ADN.

-Giải thích được mối quan hệ giữa gen và tính trạng.
	 Viết được mạch ARN tổng hợp từ ADN.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,5
15 %
	
	1

0,25

2,5%
	1

1,5

15%
	
	1

1

10%
	
	
	4

3

30%

	Tổng các chủ đề
	4

3

30%
	4

3

30%
	1

1

10%
	1

3

30%
	10

10

100%


	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
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ĐỀ BÀI

Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)
* Chọn  ý đúng trong các câu sau: Từ C1-C4 

Câu 1. Một đoạn phân tử ADN có 30 chu kỳ xoắn, thì chiều dài (tính theo A0) và tổng số nuclêôtít của phân tử ADN này là bao nhiêu ?

	A. 2040 A0 và 600 nuclêôtít


B. 1020 A0 và 600 nuclêôtít
	
C. 1020 A0 và 900 nuclêôtít


D. 2040 A0 và 1200 nuclêôtít


Câu 2. Kết quả kì cuối của giảm phân 2, các NST nằm trong nhân với số lượng:
	A.  n đơn       
	B.   n kép             
	C.   2n đơn              
	D.  2n kép


Câu 3. Tính đặc thù của ADN được quyết định bởi:
    A.   Tỉ lệ từng loại Nuclêôtit trong ADN.             

      B.   Khối lượng ADN trong nhân tế bào

      C.   Số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nuclêôtit trong ADN

      D.   Khối lượng ADN trong nhân tế bào và tế bào chất

Câu 4. Ở người (2n = 46). Một tế bào đang ở kì sau của nguyên phân có số NST là:
	A.  23       
	B.   46             
	C.   184              
	D.  92


Câu 5. Chọn từ thích hợp với chỗ trống 1,2,3,4  để hoàn chỉnh nội dung các câu sau đây: 

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng (1) ………… cần xác định (2)…………… với cá thể mang tính trạng (3)………… Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen (4)……….…........…, còn kết quả phép lai phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Câu 6. Chọn câu ở cột A ghép với câu ở cột B sao cho đúng về những biến đổi cơ bản của NST trong giảm phân I.

	A. Các kì
	Trả lời
	B. Giảm phân I

	1. Kì đầu
	1 - .......
	a. Các NST tập trung và xếp thành  2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	2. Kì giữa
	2 - .......
	b. Các NST kép trong cặp tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào

	3. Kì sau
	3 - .......
	c. Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể bắt chéo nhau

	4. Kì cuối
	4 - ........
	d. NST co xoắn lại cho thấy rõ số lượng NST kép trong bộ đơn bội

	
	
	e. Các NST kép nằm gọn trong nhân mới tạo thành với số lượng đơn bội kép.


Phần II: Tự luận (7điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Cho hai nòi thuần chủng lông đen và lông trắng lai với nhau được F1 đều lông đen.

a. Cho F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 . Xác định kết quả ở F2.

b. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai như thế nào?

Câu 2. (1,5 điểm) Trình bày cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể?

Câu 3. (1 điểm) Một đoạn ADN có cấu trúc như sau: 

Mạch 1: A - G - T - X - X - A - T - A - G - A

Mạch 2: T - X - A - G - G - T - A - T - X  - T      

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Câu 4. (1,5 điểm) Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện như thể nào qua sơ đồ sau:  Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → tính trạng.
Hết

Lưu ý: Học sinh không làm bài kiểm tra vào đề
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I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. ( 3 điểm )
Câu 1-4 ( 1 điểm ).
	1
	2
	3
	4

	B
	A
	C
	D


Câu 5. ( 1 điểm ) 1 – Trội ; 2 – Kiểu gen ; 3 – Lặn ; 4 – Đồng hợp.

Câu 6. ( 1 điểm ) 1 – c ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – e.

II. TỰ LUẬN. ( 7 điểm )
	Câu 1.

(3 đ)

Câu 2 (1,5đ)

Câu 3.

( 1đ)

Câu 4.

( 1,5 điểm)


	a. F1 đều lông đen, chứng tỏ lông đen là tính trạng trội. 

Quy ước : A - lông đen ; a - lông trắng. 

Ta có sơ đồ lai như sau : 



P :   AA ( lông đen )      x             aa ( lông trắng )



Gp :  A                                                 a



F1 :                               Aa  100% lông đen


          F1 x F1 :    Aa                x             Aa

                    GF1 :      1A : 1a                       1A : 1a

                    F2 :                     1AA : 2Aa : 1aa


Vậy F2 có kiểu hình là 3 lông đen và 1 lông trắng.

b. Cho F1 lai phân tích, ta có sơ đồ lai như sau : 



P :            Aa                 x             aa



Gp :     1A : 1a                              a



F1 :                         1Aa : 1aa

Vậy khi cho F1 lai phân tích thì được kết quả như sau :



Kiểu gen : 1Aa và 1 aa



Kiểu hình : 1 lông đen và 1 lông trắng.

-  Cấu trúc điển hình của NST được thể hiên rõ nhất ở kì giữa. 

 - Cấu trúc : Ở kì giữa NST gồm 2 crômatit ( nhiễm sắc tử chị em ) gắn với nhau ở tâm động. Mỗi crômatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn. 

-  ARN :  A – G – U – X – X – A – U 

- Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng: Trình tự các nucleotit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nucleotit trong mạch mARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của protein. Protein trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.
	2đ

1đ

1,5đ

1đ

1,5đ


Khương Đình,ngày ..... tháng ...... năm ............
	Tổ trưởng chuyên môn

( Kí, ghi rõ họ tên)
Ngô Thị Thúy Hà
	Nhóm trưởng chuyên môn

( Kí, ghi rõ họ tên)

Vũ Thanh Thủy
	Người ra đáp án

( Kí, ghi rõ họ tên)




